
DANH SÁCH 

Các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng đã cung cấp thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử  

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hải Dương 

(Lũy kế đến ngày 20/5/2025) 

 

STT Tên cơ sở Tên chủ cơ sở hoặc 

người đại diện hợp 

pháp 

Địa chỉ giao dịch Số điện thoại Loại giống cây trồng 

buôn bán 

A Các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh 

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy 
129 Bạch Đằng, P. Trần Phú, TP. Hải 

Dương 
0964.858.468 

Lúa; rau màu; cây ăn 

trái; cây công nghiệp; 

hoa kiểng 

2 Công ty TNHH Thương mại Lộc Xanh Cao Thị Chuyên Khu 2, P. Thạch Khôi, TP. Hải Dương 0979.860.796 
Hạt giống rau màu; hoa 

kiểng 

3 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Tùng Đỗ Văn Tùng 
176 Lê Thanh Nghị, TT. Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc 
0987.929.929 Lúa; rau màu 

4 Công ty TNHH Mầm Vàng Mạc Đức Phượng 
Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện 

Cẩm Giàng 
0989.007.766 Lúa; ngô; rau màu 

5 Hộ kinh doanh Phạm Văn Quang Phạm Văn Quang 
Thôn Ngoại, xã Minh Hòa, thị xã 

Kinh Môn 
0962.391.255 Thóc giống 

6 Hộ kinh doanh Vũ Thị Quý Vũ Thị Quý 
Thôn Tư Đa, xã Minh Hòa, thị xã 

Kinh Môn 
0374.757.675 Thóc giống 

7 
Hộ kinh doanh Trịnh Văn Sử 

Trịnh Văn Sử 
KDC Lĩnh Đông, phường Phạm Thái, 

thị xã Kinh Môn 
0364.235.402 Thóc giống 

8 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuần 

Nguyễn Văn Thuần 
KDC Dương Nham, phường Phạm 

Thái, thị xã Kinh Môn 
0393.755.089 Thóc giống 



9 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lộ 

Nguyễn Văn Lộ 
KDC Quảng Trí, phường Phạm Thái, 

thị xã Kinh Môn 
0979.603.280 Thóc giống 

10 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Định 

Nguyễn Văn Bịnh 
KDC Trí Giả, phường Phạm Thái, thị 

xã Kinh Môn 
0985.025.255 Thóc giống 

11 
Hộ kinh doanh Đỗ Văn Bắc 

Đỗ Văn Bắc 
KDC Vũ An, phường Phạm Thái, thị 

xã Kinh Môn 
0974.483.069 Thóc giống 

12 
Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hà 

Hoàng Văn Hà 
Khu 1, phường Phú Thứ, thị xã Kinh 

Môn 
0978.660.988 Cây hoa cảnh các loại 

13 
Hộ kinh doanh Tô Văn Huy 

Tô Văn Huy 
Khu 1, phường Phú Thứ, thị xã Kinh 

Môn 
0938.238.668 Cây cảnh các loại 

14 
Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thiệu 

Nguyễn Hữu Thiệu 
Thượng Xá, xã Thượng Quận, thị xã 

Kinh Môn 
0989.158.625 Các loại cây ăn quả 

15 
Hộ kinh doanh Đặng Văn Thành 

Đặng Văn Thành 
Bãi Mạc, xã Thượng Quận, thị xã 

Kinh Môn 
0976.754.804 Các loại cây ăn quả 

16 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng 

Nguyễn Thị Hằng 
Thượng Xá, xã Thượng Quận, thị xã 

Kinh Môn 
 Các loại giống hoa 

17 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tuấn 

Nguyễn Đức Tuấn 
KDC Vũ Xá, phường Thất Hùng, thị 

xã Kinh Môn 
0977.194.792 Cây rau giống 

18 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khởi 

Nguyễn Văn Khởi 
KDC Phượng Hoàng, phường Thất 

Hùng, thị xã Kinh Môn 
0979.808.682 Cây rau giống 

19 
Hộ kinh doanh Mạc Văn Quân 

Mạc Văn Quân 
KDC Lưu Thượng 1, phường Hiệp 

An, thị xã Kinh Môn 
0977.820.258 Các loại hạt giống rau 

20 
Hộ kinh doanh Trần Văn Lực 

Trần Văn Lực 
KDC Lưu Thượng 1, phường Hiệp 

An, thị xã Kinh Môn 
0977.802.926 Các loại thóc giống 

21 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Công 

Nguyễn Thanh Công 
KDC Tây Sơn, phường Hiệp An, thị 

xã Kinh Môn 
0966.410.829 Các loại hạt giống rau 



22 
Hộ kinh doanh Lương Văn Hùng 

Lương Văn Hùng 
Thôn Lộ Xá, xã Thăng Long, thị xã 

Kinh Môn 
0387.162.944 Thóc giống 

23 
Hộ kinh doanh Phạm Hữu Lạng 

Phạm Hữu Lạng 
Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, thị 

xã Kinh Môn 
0372.592.582 Thóc giống 

24 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nghiêm 

Nguyễn Văn Nghiêm 
Thôn Tống Long, xã Thăng Long, thị 

xã Kinh Môn 
0945.827.407 Thóc giống 

25 
Hộ kinh doanh Bùi Văn Hùng 

Bùi Văn Hùng 
Thôn Trung Hòa, xã Thăng Long, thị 

xã Kinh Môn 
0984.827.062 

Thóc giống, các loại 

giống rau và cây ăn quả 

26 
Hộ kinh doanh Trần Văn Định 

Trần Văn Định 
Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, thị 

xã Kinh Môn 
0973.194.076 

Thóc giống, các loại 

giống rau và cây ăn quả 

27 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Đàn 

Nguyễn Đức Đàn 
Tổ 9, KDC Huề Trì 1, phường An 

Phụ, thị xã Kinh Môn 
0353.631.269 Các loại thóc giống 

28 
Hộ kinh doanh Dương Đăng Thuần 

Dương Đăng Thuần 
Tổ 2, KDC Huề Trì 1, phường An 

Phụ, thị xã Kinh Môn 
0376.476.939 Các loại thóc giống 

29 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Đễ 

Nguyễn Đức Đễ 
Tổ 3, KDC Huề Trì 2, phường An 

Phụ, thị xã Kinh Môn 
0394.113.458 Các loại thóc giống 

30 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Lệ 

Nguyễn Đình Lệ 
Tổ 3, KDC Huề Trì 2, phường An 

Phụ, thị xã Kinh Môn 
0392.244.597 Các loại thóc giống 

31 
HTX DVNN Huề Trì 

Phạm Hồng Thái  
Tổ 5, KDC Huề Trì 2, phường An 

Phụ, thị xã Kinh Môn 
0972.994.998 Các loại thóc giống 

32 
HTXDVNN Tân An 

Nguyễn Văn Trường 
KDC Cổ Tân, phường An Phụ, thị xã 

Kinh Môn 
0903.487.621 Các loại thóc giống 

33 
Cửa hàng Ân Nhật 

Nguyễn Văn Ân 
152 Quang Trung, phường An Lưu, 

thị xã Kinh Môn 
0979.753.194 

Cây cảnh các loại, cây 

ăn quả 

34 
Cửa hàng Đoàn Thịnh 

Nguyễn Thị Thuận 
152 Quang Trung, phường An Lưu, 

thị xã Kinh Môn 
0935.241.979 

Cây cảnh các loại, cây 

ăn quả 



35 
Đại lý Khang Bích 

Nguyễn Văn Khang 
Khu 2, TT. Ninh Giang, huyện Ninh 

Giang 
0979817637 

Các loại hạt rau và thóc 

giống 

36 
Doanh nghiệp tư nhân Tấn Tuyên 

Nguyễn Văn Tuấn 
Đội 5, thôn Hưng Hòa, xã Liên Hòa, 

huyện Kim Thành 
0973417392 

Các loại thóc giống và 

hạt giống rau củ 

37 
Hộ kinh doanh Phạm Thị Vân 

Phạm Thị Vân 178, Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc 0977662732 
Các loại thóc giống, ngô 

giống và hạt giống rau 

38 

Cửa hàng vật tư nông nghiệp Quang Xá 

Hoàng Văn Quang 
Thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, 

huyện Nam Sách 
0904114964 

Các loại hạt giống lúa, 

giống ngô, khoai, hạt rau 

và cây giống các loại 

39 
Nguyễn Văn Lập – Chuyên buôn bán 

hạt giống Nguyễn Văn Lập 
Thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện 

Cẩm Giàng 
0986826566 

Các loại hạt giống rau, 

ngô 

40 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng 

Nguyễn Văn Dũng 
Xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện 

0985216999 

Các loại thóc giống, hạt 

giống rau, ngô và khoai 

tây 

41 Cửa hàng Tiến Phương Phạm Thị Phương Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ 0936676100 Các loại thóc giống 

42 

Cửa hàng Nguyễn Minh Thuận 

Nguyễn Minh Thuận 
Thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, huyện 

Tứ Kỳ 
0392351374 

Các loại thóc giống, 

giống ngô và hạt giống 

rau 

43 
Văn Hiệp Buôn bán thuốc BVTV, phân 

bón, giống cây trồng Nguyễn Văn Hiệp 
Thôn Vé, xã Đồng Tâm, huyện Ninh 

Giang 
0975.245.035 Lúa giống, hạt giống rau 

44 
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải 

Dương Đỗ Hoàng Phúc 
Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Việt Hòa, TP. Hải Dương 
0220.3893.317 Lúa giống lúa 

45 
Cơ sở Ngô Văn Đích 

Ngô Văn Đích Chợ Yên, TT. Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ, HD 0979.128.073 
Giống lúa, ngô, hạt rau 

các loại 

46 
Công ty TNHH TM & SX Vạn Dương 

Nguyễn Thị Nga 
170 Lê Thanh Nghị, TT. Gia Lộc, H. 

Gia Lộc 
0355.274.233 Hạt giống rau 

B Các Công ty, đơn vị ngoài tỉnh cung cấp thông tin về Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1 Công ty CP Giống Nông nghiệp Việt 

Nam 

Bùi Ngọc Cường Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

0979790962 Cung ứng giống lúa 



2 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại 

Nam Hoa 

Nguyễn Bá Minh 119, đường Đinh Công Tráng, P. Duy 

Minh, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

0982185334 

0982642577 

Cung ứng các loại giống. 

3  Công ty TNHH Giống cây trồng Toàn 

Cầu 

Đỗ Kiều Linh Xóm 4, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên 

Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội 

0987265257 Hạt giống rau các loại 

4 Công ty CP NN và TM Quốc tế Nguyễn Thị Dung Số 1047 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, TP. 

Hải Phòng 

0225.3777.166 Hạt giống lúa 

 


